
TỔNG  LIÊN  ĐOÀN  LAO  ĐỘNG  VIỆT  NAM 

LIÊN ĐOÀN  LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NGÃI 
                    

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

DANH SÁCH 

Cán bộ hưu trí công đoàn tỉnh Quảng Ngãi 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-LĐLĐ ngày        /12/2024  

của Liên đoàn Lao động tỉnh) 
 

TT Họ và tên Chức vụ khi nghỉ hưu Nơi ở hiện nay Ghi chú 

1 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH  

1.  
Nguyễn Thị Thanh 

Liêm 

Thư ký Liên hiệp CĐ tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đường Phạm Văn Đồng, 

TP Quảng Ngãi 
 

2.  Đỗ Thị Cường 
Ban Tài chính 

 LĐLĐ tỉnh 

P.Nghĩa Lộ,  

(cuối đường Lê Văn Sỹ) 
 

3.  Phạm Min Chánh Văn phòng  TP Quảng Ngãi  

4.  Trần Thị Thanh Hà Trưởng Ban Nữ công 
P.Trần Phú,  

TP Quảng Ngãi 
 

5.  Nguyễn Thị Dũng Thường vụ CĐ tỉnh 
P.Trần Phú,  

TP Quảng Ngãi 
Già yếu 

6.  Nguyễn Thị Sương CB Công đoàn tỉnh 
P.Lê Hồng Phong,  

(Cầu Trà khúc) 
 

7.  Nguyễn Thị Ngợi Trường CĐ Nghĩa Bình 33/3 Lê Lợi  

8.  Phạm Chí Dũng P.Chủ tịch LĐLĐ tỉnh  
Nguyễn Trãi,  

TP Quảng Ngãi 
 

9.  Hồ Thanh Tùng 
Phó chủ tịch LĐLĐ Tỉnh 

Quảng Ngãi 

P.Trần Phú,  

TP Quảng Ngãi 
 

10.  Ngô Thị Kim Ngọc Chủ tịch LĐLĐ tỉnh QN 
P.Quảng Phú,  

TP Quảng Ngãi 
 

11.  Trần Văn Thanh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh QN 
Thị Trấn La Hà,  

huyện Tư Nghĩa 
 

12.  
Nguyễn Đồng 

0914.174.543 

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 

Quảng Ngãi 

P.Lê Hồng phong,  

TP Quảng Ngãi 
 

13.  Lê Tấn Tứ 
Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh 

Quảng Ngãi 
Hành Phước, Nghĩa hành  

14.  Nguyễn Quang Vinh CV Ban CS- PL 
P.Trần Phú, 

 TP Quảng Ngãi 
 

15.  Nguyễn Thành Công Trưởng Ban CS-PL 
P.Nghĩa Lộ,  

TP Quảng Ngãi 
 



2 
 

TT Họ và tên Chức vụ khi nghỉ hưu Nơi ở hiện nay Ghi chú 

16.  Hoàng Thị Bích Liên 
CV Ban CSKTXH LĐLĐ 

tỉnh  

Nguyễn Tự Tân,  

TP Quảng Ngãi 
 

17.  Lê Thị Thanh Thuý 
Cán bộ Ban tài chính LĐLĐ 

tỉnh Quảng Ngãi 

P.Nghĩa Lộ, 

 TP Quảng Ngãi 
 

18.  Tôn Thị Lệ Thu TB Tuyên giáo-Nữ công 
P.Chánh Lộ, 

TP Quảng Ngãi 
 

19.  
Nguyễn Văn Vân 

0914.028.019 

Trưởng Ban Tài chính 

LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi 

Thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành 
 

20.  Hồ Thị Minh Phương 
Phó Ban Tài chính LĐLĐ 

tỉnh Quảng Ngãi 

Nguyễn Đình Chiểu,  

TP Q Ngãi 
 

21.  
Phạm Thị Thu 

Phương 

Trưởng Ban tài chính LĐLĐ 

tỉnh Quảng Ngãi 

Ngô Văn Sỹ,  

TP Quảng Ngãi 
 

22.  
Trần Ngọc Tuân 

0914.434.579 
Trưởng Ban TC-KT 

Đường Tố Hữu,  

TP Quảng Ngãi 
 

23.  
Lê Thị Kim Ngân 

0988.824.828 

Trưởng Ban CSPL & QHLĐ 

LĐLĐ tỉnh 

P.Nghĩa Lộ,  

TP Quảng Ngãi 
 

24.  
Võ Thị Nhiễm 

0934.342.509 
Văn phòng LĐLĐ tỉnh TP Quảng Ngãi  

25.  Đặng Văn Thủ Thư ký CĐ Q.giới khu 5 
P. Chánh Lộ, TP. Qngãi 

đối diện Vincom 
 

26.  Lê Hồng Khánh 
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng 

Ngãi 

Hoàng Văn Thụ 

0983.365.333 (chị Thảo, 

con gái) 

Già yếu 

27.  Lê Hồng Hà 
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 

Quảng Ngãi 
Nghĩa Điền, Tư Nghĩa  

28.  
Bùi Hoài Ân 

0913.470.330 
CT LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Xuân, TP QN  

29.  Nguyễn Duy Nhân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 
Phường Trương Q.uang 

Trọng, TPQN 
 

30.  Phạm Cẩn LĐLĐ tỉnh Nghĩa Bình P. Chánh Lộ, TP. Qngãi  

3 NHÀ NGHỈ CÔNG ĐOÀN  

31.  Nguyễn Trường Sơn Giám đốc Nhà nghỉ CĐ Xã Phổ Ninh –Đức Phổ  

32.  Nguyễn Tấn Hương Nhà nghỉ Công đoàn 
P.Chánh Lộ. 

TP Quảng Ngãi 
 

33.  
Ngô Thị Nhị Triều 

0938.843.106 
Nhà nghỉ Công đoàn 

P.Trần Hưng Đạo, 

 TP. Quảng Ngãi 
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34.  
Nguyễn Thị Hồng 

Thắm 
Nhà nghỉ Quy Nhơn 

P.Trần Phú,  

TP Quảng Ngãi 
 

35.  
Tr.Thị Phương Ngôn 

0906.039.428 
Nhà nghỉ CĐ N 

P.Lê Hồng Phong, 

TP Quảng Ngãi 
 

36.  
Nguyên Thị Thanh 

Mai (mẹ chú Min) 
Nhà nghỉ QNhơn 

P.Trần Phú,  

TP Quảng Ngãi 
Già yếu 

37.  Võ Thị Nhị  Nhà nghỉ CĐQN 
P.Trần Phú,  

TP Quảng Ngãi 
Già yếu 

4 NHÀ VĂN HOÁ LAO ĐỘNG  

38.  Nguyễn Thanh Bình GĐ Nhà VHLĐ tỉnh Đường Trương Định Già yếu 

39.  Võ Văn Kết  GĐ Nhà VHLĐ tỉnh P. Lê Hồng Phong  

40.  
Lê Quang Thẩm 

0389.746.317 
Nhà VHLĐ tỉnh 

P.Chánh Lộ, 

TP Quảng Ngãi 
 

41.  Lê Thị Hồng Nhà VHLĐ tỉnh 
Khu tập thể CĐ 

 P.Nghĩa Lộ, TPQN 
 

42.  Phạm Thị Thanh Nhà VHLĐ tỉnh 
Khu tập thể CĐ 

 P.Nghĩa Lộ, TPQN 
 

43.  Trần Tám GĐ Nhà VHLĐ tỉnh Đường Tô Hiến Thành  

44.  Nguyễn Tấn Nô PGĐ Nhà VHLĐ tỉnh Đường Quang Trung  

45.  Nguyễn Thị Hiền Nhà VHLĐ tỉnh TP Quảng Ngãi  

46.  Phạm Thị Quế Nhà VHLĐ tỉnh TP Quảng Ngãi  

47.  Nguyễn Ngọc Dược Nhà VHLĐ tỉnh Thành phố Quảng Ngãi  

48.  Đinh Duy Học Nhà VHLĐ tỉnh Nghĩa Trung – Tư Nghĩa  

5 CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ  

49.  Võ Văn Anh Chủ tịch CĐ ngành Y tế 
Đường Chu Văn An, 

TP Quảng Ngãi 
 

6 CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIAO THÔNG  VẬN TẢI  

50.  
Võ Lân 

0913.454.890 
Chủ tịch CĐ ngành P.Nghĩa Lộ – TPQN  

51.  Kiều Xiêm Chủ tịch CĐ ngành TT La Hà, Tư Nghĩa  
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7 CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC  

52.  Nguyễn Nhì CT CĐ Giáo dục Q.N KTT UBND Tỉnh  

53.  Phạm Thị Ngọc 
Chủ tịch CĐ Giáo dục Quy 

Nhơn 

P. Nghĩa Chánh,  

TP. Quảng Ngãi 
 

54.  Trần Thị Tuyết Mai Trường CĐ Nghĩa Bình 
P.Trần Phú,  

TP. Quảng Ngãi 
 

55.  Lê Quang Đạo Thư ký CĐ GD Sơn Tịnh 
P.Trần Hưng Đạo 

TP Quảng Ngãi 
 

56.  
Nguyễn Thị Dung 

Hạnh 
PCTCĐ ngành Giáo dục TT Mộ Đức –Mộ Đức  

57.  
Nguyễn Thành Vĩnh 

0905.238.478 
CT CĐ Giáo dục tỉnh Tịnh Long, TPQN  

58.  Võ Văn Quang CT CĐ Giáo dục tỉnh Huyện Nghĩa Hành  

59.  Hà Thị Bích Thu PCT CĐ Giáo dục Tỉnh Huyện Nghĩa Hành  

8 CĐ NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

60.  Bùi Toán 
Chủ tịch CĐ ngành 

NN&PTNT 

P.Trần Phú,  

TP Quảng Ngãi 
 

9 CĐ KKT VÀ CÁC KCN QN  

61.  Trần Quang 
Chủ tịch CĐ khu Kinh tế 

Dung Quất 

Thị trấn Châu Ổ, 

 huyện Bình Sơn 
 

62.  Đỗ Quang Khanh 
Phó Chủ tịch CĐ Các khu 

CN 

P. Nghĩa Lộ,  

TP Quảng Ngãi 
 

63.  Nguyễn Xuân Thanh 
Chủ tịch CĐ các Khu Công 

nghiệp tỉnh 
Bình Hải, Bình Sơn  

64.  Đinh Thị Thanh Thủy 
Phó Chủ tịch CĐ KKT và 

các KCNQN 

Đường Võ Thị Sáu, 

TP.Quảng Ngãi 
 

65.  Bùi Ngọc Anh 
Phó Chủ tịch CĐ KKT và 

các KCN QN 
TP.Quảng Ngãi  

10 CĐCS TRỰC THUỘC  

66.  
Nguyễn Văn Chính 

0913.470.970 
Chủ tịch CĐ Cty Đường 

P.Trần Phú,  

TP Quảng Ngãi 
 

11 LĐLĐ THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI  

67.  Đặng Thị Ngọ CB Công đoàn TX. Quảng Nguyễn Đình Chiểu  
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Ngãi  TP. Quảng Ngãi 

68.  Đoàn Khắc Nguyên 
Chủ tịch CĐ Giáo dục TP 

Quảng Ngãi 

P.Nghĩa Lộ, 

 TP Quảng Ngãi 
 

69.  
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết 

P.Thư ký CĐ thị xã 

Quảng Ngãi 

P. Nguyễn Nghiêm  

TP. Quảng Ngãi 
 

70.  
Hoàng Minh Tân 

0958.332.138 

Chủ tịch LĐLĐ Thành Phố 

Quảng Ngãi 

P.Nguyễn Nghiêm, 

TP Quảng Ngãi 
 

12 LĐLĐ HUYỆN BÌNH SƠN  

71.  Trịnh Thị Kính Thư ký CĐ Bình Sơn TT Châu Ổ, Bình Sơn Già yếu 

72.  Vũ Thị Quyên CĐ Giáo dục Bình Thanh, Bình Sơn Già yếu 

73.  Nguyễn Thị Muốn Công đoàn Khu 5 Bình Hoà, Bình Sơn Già yếu 

74.  Nguyễn Thị Vân Công đoàn Khu 5 Bình Nguyên, Bình Sơn Già yếu 

75.  Võ Thị Phương Lan P.Ctịch LĐLĐ huyện TT Châu Ổ, Bình Sơn  

76.  Lê Thanh Hoa Chủ tịch LĐLĐ huyện Bình Châu, Bình Sơn  

77.  Nguyễn Văn Thạch Chủ tịch LĐLĐ huyện Huyện Bình Sơn  

13 LĐLĐ HUYỆN SƠN TỊNH  

78.  Bùi Tấn Thế Thư ký CĐ huyện Sơn Tịnh Xã Tịnh Sơn Sơn Tịnh  

79.  Huỳnh Thị Năm CĐ Khu 5 P.Trương Quang Trọng Già yếu 

80.  
Lâm Quang Hân 

0356.866.696 

P.Chủ tịch CĐ huyện Sơn 

Tịnh 
Xã Tịnh Hiệp, Sơn Tịnh  

81.  Nguyễn Thị Thuấn CĐ huyện Sơn Tịnh Xã Tịnh Khê, TPQN  

82.  Trần Văn Sinh Thư ký CĐ huyện Sơn Tịnh Xã Tịnh Sơn, Sơn Tịnh  

83.  Nguyễn Thị Duệ CĐ huyện Sơn Tịnh QN Xã Tịnh Ấn, Sơn Tịnh  

84.  Mai Kim Nhật 
Chủ tịch LĐLĐ huyện Sơn 

Tịnh  

P.Trương Quang Trọng, 

TPQN 
 

85.  
Trương Công Đoàn 

0987.683.017  
CĐ Sơn Tịnh P.Trương Quang Trọng  

86.  Trần Văn Liễu 
Chủ tịch LĐLĐ huyện Sơn 

Tịnh 
P.Trương Quang Trọng  

87.  Lê Văn Hồ Chủ tịch LĐLĐ huyện Sơn P.Trương Quang Trọng  
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0905.041.776 Tịnh 

88.  Trương Thị Kiểm Thư ký CĐ Sơn Tịnh 
P. Trần Phú,  

TP Quảng Ngãi 
 

14 LĐLĐ HUYỆN TƯ NGHĨA  

89.  Lê Thị Lệ Thuỷ 
Thường vụ CĐ huyện Tư 

Nghĩa 

Thị trấn La Hà, huyện 

Tư Nghĩa 
 

90.  Nguyễn Văn Thùy 
Chủ tịch LĐLĐ huyện Tư 

Nghĩa 
Thị trấn Sông Vệ  

15 LĐLĐ HUYỆN MỘ ĐỨC   

91.  Trịnh Thị Ánh Tuyết CĐ huyện Mộ Đức Xã Đức Hoà, Mộ Đức  

92.  Nguyễn Thị Lâm Chủ tịch LĐLĐ huyện  Thị trấn Mộ Đức  

93.  Lê Minh Tưởng Chủ tịch LĐLĐ huyện  Xã Đức Hiệp  

16 LĐLĐ TX ĐỨC PHỔ  

94.  Phạm Ngọc Khuê Chủ tịch CĐ Đức Phổ Phổ Văn, Đức Phổ Già yếu 

95.  Võ Thị Mai CĐ huyện Đức Phổ Thị xã Đức Phổ Già yếu 

96.  Trần Thị Phải Th/ký CĐ Nông trường 24/3 Xã Phổ An, Đức Phổ  

97.   Đỗ Thị Năm Ctịch CĐ Nông trường 24/3 Xã Phổ Nhơn, Đức Phổ  

98.   Phạm Thanh Vũ Chủ tịch LĐLĐ Đức Phổ Thị xã Đức Phổ  

99.  Bùi Thị Cẩm PCT LĐLĐ TX Đức Phổ Thị xã Đức Phổ  

17 LĐLĐ HUYỆN NGHĨA HÀNH  

100.  Cao Biên Hoà Công đoàn Nghĩa Hành Xã Hành Thịnh  

101.  Ng. Thị Hồng Bính Thư ký CĐ Nghĩa Hành 
P. Trần Phú,  

TP Quảng Ngãi 
 

102.  Lê Thị Vàng 
Công đoàn huyện Nghĩa 

Hành 
Xã Hành Thịnh  

103.  
Huỳnh Tấn Thương 

0986.641.932 

Chủ tịch LĐLĐ huyện 

Nghĩa Hành 
Xã Hành Thịnh  

104.  Lê Văn Phàn 
Chủ tịch LĐLĐ huyện 

Nghĩa Hành 
Thị trấn Chợ Chùa  

18 LĐLĐ HUYỆN BA TƠ  

105.  Lê Thị Kim Cúc Thư ký CĐ Ba Tơ Thị trấn Ba Tơ  

106.  Đinh Thị Lan Phó thư ký CĐ BaTơ Thị trấn Ba Tơ  
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107.  Trịnh Thị Búp P.Chủ tịch LĐLĐ Ba Tơ Thị trấn Ba Tơ  

108.  Nguyễn Huỳnh LĐLĐ Ba Tơ Thị Trấn Ba Tơ Bệnh 

19 LĐLĐ HUYỆN MINH LONG  

109.  Nguyễn Thế Dân Chủ tịch LDLĐ huyện huyện Minh Long Già yếu 

110.  Đinh Tấn Khanh  Chủ tịch LĐLĐ huyện huyện Minh Long  

20 LĐLĐ HUYỆN SƠN HÀ  

111.  Nguyễn Đình Hòa CT LĐLĐ Sơn Hà TT Di Lăng, Sơn Hà  

112.  
Phan Châu Trinh 

0832.001.450 
Thư ký Công đoàn huyện TT Di Lăng, Sơn Hà  

21 LĐLĐ HUYỆN TRÀ BỒNG  

113.  Nguyễn Văn Thẩm Thư ký CĐ Trà Bồng 
P.Nguyễn Nghiêm  

TP. Quảng Ngãi 
 

114.  Nguyễn Hải LĐLĐ huyện Trà Bồng Thị trấn Trà Xuân  

115.  Ngô Thị Bích Hải Chủ tịch LĐLĐ huyện Thị trấn Trà Xuân  

116.  
Nguyễn Tấn Hường 

0914.174.122 
PCT LĐLĐ Trà Bồng TT La Hà, Tư Nghĩa  

22 LĐLĐ HUYỆN LÝ SƠN  

117.  Bùi Thị Chẩm 
Cán bộ liên lạc CĐ  

Tỉnh QN 
Xã An Vĩnh, Lý Sơn  

118.  
Võ Hữu Hiệp 

0973.550.309 
Chủ tịch LĐLĐ  Lý Sơn Xã Bình Trị, Bình Sơn  

23 CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CÔNG ĐOÀN (NGOÀI TỈNH)  

119.  
Nguyễn Thị Kim 

Châu 

Ban Bảo hiểm CĐ Quảng 

Ngãi 

83 Tấn Mới, TP Đà 

Nẵng 
 

120.  Trần Đình Phương 
Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ 

tỉnh  
Thành phố Nha Trang  

121.  Phạm Khê 
Phó Ban Tổ chức LĐLĐ 

tỉnh  
TP Đà Nẵng  
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